	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Mã đề: 601

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra:  
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)
(Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời)
A.Phần Lịch sử
Câu 1: Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?
A. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc, bộ lạc
B. Bầy người nguyên thủy, người tinh khôn
C. Bầy người nguyên thủy, người tối cổ
D. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc
Câu 2: Theo lịch của người Ai Cập cổ đại, 1 năm có
A. 365 ngày 4 giờ		  B. 366 ngày       C. 365 ngày        D. 360 ngày
Câu 3: Hoạt động kinh tế của con người có sự chuyển biến như thế nào trong thời kỳ nguyên thủy?
A. Chuyển từ trồng trọt, chăn nuôi sang săn bắn, hái lượm, đánh cá.
B. Chuyển từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi.
C. Chuyển từ săn bắn và hái lượm sang đánh bắt thủy hải sản.
D. Chuyển từ săn bắt và hái lượm sang săn bắn và hái lượm.
Câu 4: Công trình kiến trúc cổ đại ở Ai Cập và Lưỡng Hà ra đời để thể hiện
A. nhu cầu xã hội ngày càng cao.		C. ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.
B. uy quyền của các vị vua.			D. sự giàu có của tầng lớp nô lệ.
Câu 5: Ở nước ta, cư dân của văn hóa nào biết làm nông nghiệp sớm nhất?
A. Văn hóa Phùng Nguyên 			C. Văn hóa Bắc Sơn
B. Văn hóa Quỳnh Văn			          D. Văn hóa Hòa Bình
Câu 6: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim loại là
A. khai khẩn được đất hoang		
B. đưa năng suất lao động tăng lên
C. sản xuất đủ nuôi sống bản thân và gia đình.
D. tạo ra sản phẩm thừa, làm biến đổi xã hội.
Câu 7: Vì sao sự phân hóa xã hội ở phương Đông diễn ra không triệt để?
A. Do nhu cầu liên kết để ngăn chặn xung đột giữa các bộ lạc.
B. Do nhu cầu liên kết để xây dựng và phát triển nhà nước.
C. Do nhu cầu liên kết để khôi phục và phát triển văn hóa.
D. Do nhu cầu liên kết để làm thủy lợi và chống ngoại xâm.
Câu 8: Người Ai Cập cổ đại viết chữ trên
A. những tấm đất sét còn ướt.                            B. giấy làm từ cây pa-pi-rút.
C. thẻ tre, trúc.                                                    D. mai rùa, xương thú.
Câu 9: Người đứng đầu nhà nước ở Lưỡng Hà thường được gọi là 
A. Pha-ra-ông.		B. Hoàng đế	.		 C. En-xi.	          D. Thiên tử.
Câu 10: Những chuyển biến của kinh tế, xã hội ở Việt Nam cuối thời nguyên thủy gắn với các nền văn hóa nào?
A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.        C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
B. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.		  D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.
B. Phần Địa lí 
Câu 11: Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. Thiên hà.        B. Hệ Mặt Trời.          C. Trái Đất.           D. Dải ngân hà.
Câu 12: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc
A. 23027’.           B. 56027’.          C. 66033’.           D. 32027’.
Câu 13: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?
A. 21 giờ.           B. 23 giờ.         C. 24 giờ.         D. 22 giờ.
Câu 14: Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?
A. Hiện tượng mùa trong năm.               B. Sự lệch hướng chuyển động.
C. Giờ trên Trái Đất.                               D. Sự luân phiên ngày đêm.
Câu 15: Ở nước ta mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm? 
A. Mùa đông.        B. Mùa hạ.              C. Mùa xuân.          D. Mùa thu.
Câu 16: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriôlit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành hướng nào sau đây?
A. Đông Bắc.         B. Đông Nam.         C. Tây Bắc.         D. Tây Nam.
Câu 17: Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. Ngày 22/6 và ngày 22/12.                B. Ngày 21/3 và ngày 23/9.
C. Ngày 21/6 và ngày 23/12.                D. Ngày 22/3 và ngày 22/9.
Câu 18: Khi Luân Đôn là 10 giờ, thì ở Hà Nội là
A. 15 giờ cùng ngày.                           B. 17 giờ cùng ngày.              
C. 19 giờ cùng ngày.                            D. 21 giờ cùng ngày.
Câu 19: La bàn là một công cụ để xác định hướng do quốc gia nào sau đây phát minh?
A. Ấn Độ.                     B. Anh.              C. Trung Quốc.         D. Đức.
Câu 20:  Một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines đã khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Như vậy, máy bay theo hướng nào sau đây?
A. Nam.              B. Tây Nam.                  C. Bắc.               D. Tây Bắc.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
[bookmark: _Hlk129160534]Câu 1: (1,5 điểm): Sự phát hiện và sử dụng công cụ lao động bằng kim loại có tác động như thế nào đến đời sống của con người? Em có nhận xét gì về việc các công cụ, vật dụng bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống hiện nay?
Câu 2: (1 điểm): Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (1,5 điểm): Trình bày chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Câu 4: ( 1 điểm) Tại sao trên Trái Đất lại có hiện tượng ngày và đêm? Tại sao ngày và đêm lại luân phiên nhau liên tục ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?

……………… Chúc các em làm bài tốt !........................
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II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	[bookmark: _Hlk129031922]Câu
	Nội dung
	Điểm

	



1
1,5 điểm
	 * Tác động:
- Việc phát hiện và sử dụng công cụ lao động bằng kim loại làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp được mở rộng. Nhờ đó năng xuất lao động tăng, con người tạo ra sản phẩm dư thừa ngày càng nhiều.
- Xuất hiện những người chiếm của dư thừa làm của riêng và trở nên giàu có; sự phân hóa giàu – nghèo xuất hiện. Từ đó xã hội nguyên thủy tan rã đưa tới sự ra đời xã hội có giai cấp và nhà nước.
* Công cụ, dụng cụ bằng đồng ít được sử dụng hiện nay vì: 
+ Khối lượng lớn (nặng); không tiện dụng bằng các loại nguyên liệu mới.
[bookmark: _GoBack]+ Giá thành cao, dễ bị móp méo; khó bảo quản, giữ gìn.
	
0,5



0,5



0,25

0,25

	2
1 điểm
	 Người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa:  
- Con người chủ động làm ra lượng lương thực, thực phẩm cần thiết, không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên 
- Là điều kiện quan trọng để sống định cư lâu dài.
	
0,5

0,5

	

3
1,5 điểm

	- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo hình e-lip và theo hướng từ tây sang đông.
- Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng 1 góc không đổi là 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng trong suốt quá trình chuyển động.
- Thời gian Trái Đất quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
	0,5


0,5

0,5


	
4
1 điểm
	- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. 
- Do Trái Đất quay quanh trục liên tục nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm luân phiên nhau
	0,5


0,5
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Mã đề: 602

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)
(Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời)
A. Phần Lịch sử
Câu 1: Thị tộc là tổ chức 
A. gồm nhiều bộ lạc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng, gần gũi.
B. gồm 5 – 7 gia đình lớn, có sự phân công lao động giữa nam và nữ.
C. gồm vài chục gia đình có quan hệ huyết thống, đứng đầu là tộc trưởng.
D. gồm nhiều thị tộc cư trú trên cùng 1 địa bàn, đứng đầu là tù trưởng.
Câu 2: Cho các dữ liệu sau:
1. Công cụ lao động được chế tác từ đá.
2. Công cụ lao động được chế tác từ đồng đỏ.
3. Công cụ lao động được chế tác từ sắt.
4. Công cụ lao động được chế tác từ đồng thau.
Hãy sắp xếp theo trình tự phát triển của công cụ lao động do con người chế tác ở thời nguyên thủy.
A. 1, 4, 2, 3		B. 1, 2, 4, 3			C. 2, 4, 3, 1		           D. 1, 4, 3, 2.
Câu 3: Những chuyển biến của kinh tế, xã hội ở Việt Nam cuối thời nguyên thủy gắn với các nền văn hóa nào?
A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh
B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.
D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.
Câu 4: Ngành kinh tế chính của các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là
A. Thủ công nghiệp	                        B. thương nghiệp      
 C. Nông nghiệp	                                  D.Ngư nghiệp
Câu 5: Con người bắt đầu phát hiện ra kim loại khi nào?
A. Thiên niên kỉ II TCN.			          C. Thiên niên kỉ III TCN.
B. Thiên niên kỉ IV TCN.			D. Thiên niên kỉ V TCN.
Câu 6: Vì sao sự phân hóa xã hội ở phương Đông diễn ra không triệt để?
A. Do nhu cầu liên kết để ngăn chặn xung đột giữa các bộ lạc.
B. Do nhu cầu liên kết để xây dựng và phát triển nhà nước.
C. Do nhu cầu liên kết để khôi phục và phát triển văn hóa.
D. Do nhu cầu liên kết để làm thủy lợi và chống ngoại xâm.
Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng sự thay đổi trong giai đoạn cuối thời nguyên thủy khi tư hữu xuất hiện?
A.  Gia đình mẫu hệ chuyển thành gia đình phụ hệ.
B. Xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
C. Xuất hiện sự phân hóa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
D. Xuất hiện sự phân công lao động giữa nam và nữ.
Câu 8: Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực hai con sông nào?
A. Sông Ấn và sông Hằng                            B. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
C. Sông Nin và sông Amazon		        D. Sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rat
Câu 9: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là 
A. Pha-ra-ông.            B. Thiên tử.                  C. En-xin.                        D. Ra-gia.
Câu 10: Các công trình kiến trúc cổ đại ở Ai Cập và Lưỡng Hà ra đời để thể hiện
A. nhu cầu xã hội ngày càng cao.		C. ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.
B. uy quyền của các vị vua.			D. sự giàu có của tầng lớp nô lệ
B.Phần Địa lí 
Câu 11: Bán kính Xích Đạo là
A. 6378km             B. 6379km         C. 6738km                D. 6739km
Câu 12: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa?
A. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương.
B. Thiên Vương - Hải Vương - Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ.
C. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu trên Trái Đất tồn tại sự sống là do
A. Dạng hình cầu và thực hiện nhiều chuyển động.
B. Khoảng cách phù hợp từ Trái Đất đến Mặt Trời.
B. Kích thước rất lớn để nhận ánh sáng từ Mặt Trời.
D. Sự phân bố xen kẽ nhau của lục địa và đại dương.
Câu 14: Khu vực nào sau đây quanh năm có ngày đêm bằng nhau?
A. Xích đạo.          B. Chí tuyến.           C. Ôn đới.          D. Vòng cực.
Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. Ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất có dạng hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. Mặt Trời quay quanh Trái Đất tạo nên.
D. Trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo
Câu 16: Khu vực nào sau đây có 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm trong một năm?
A. Vòng cực.             B. Cực.           C. Chí tuyến.           D. Xích đạo.
Câu 17: Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
A. Bản đồ địa hình.                     B. Lược đồ trí nhớ.  
C. Bản đồ cá nhân.                      D. Bản đồ không gian.
Câu 18: La bàn là một công cụ để xác định hướng do quốc gia nào sau đây phát minh?
A. Ấn Độ.          B. Anh.              C. Trung Quốc.                 D. Đức.
Câu 19: Một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines đã khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Như vậy, máy bay theo hướng nào sau đây?
A. Nam.                 B. Tây Nam.              C. Bắc.          D. Tây Bắc.
Câu 20: Trái Đất có dạng hình cầu nên xuất hiện hiện tượng nào dưới đây?
A. Luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng.
B. Bất kì thời điểm nào trong ngày cũng nhận được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h.
C. Trên Trái Đất khu vực nào cũng có 4 mùa điển hình với ngày đêm dài bằng nhau.
D. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong một năm nên gây ra nhiều thiên tai.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm):  Sự phát hiện và sử dụng công cụ lao động bằng kim loại có tác động như thế nào đến đời sống của con người? Em có nhận xét gì về việc các công cụ, vật dụng bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống hiện nay?
Câu 2: (1 điểm):  Việc người nguyên thủy biết rồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (1,5 điểm)  Trình bày chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Câu 4: (1 điểm)  Hãy  giải thích tại sao để quan sát được xa hơn tàu thuyền ngoài khơi, ta cần lên các đài quan sát cao hơn.


……………… Chúc các em làm bài tốt !........................






HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I. NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử và Địa lí 6
Mã đề 602
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm 		
	 Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	D
	A
	B



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	A



	


5 điểm


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	



1
1,5 điểm
	 * Tác động:
- Việc phát hiện và sử dụng công cụ lao động bằng kim loại làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp được mở rộng. Nhờ đó năng xuất lao động tăng, con người tạo ra sản phẩm dư thừa ngày càng nhiều.
- Xuất hiện những người chiếm của dư thừa làm của riêng và trở nên giàu có; sự phân hóa giàu – nghèo xuất hiện. Từ đó xã hội nguyên thủy tan rã đưa tới sự ra đời xã hội có giai cấp và nhà nước.
* Công cụ, dụng cụ bằng đồng ít được sử dụng hiện nay vì: 
+ Khối lượng lớn (nặng); không tiện dụng bằng các loại nguyên liệu mới.
+ Giá thành cao, dễ bị móp méo; khó bảo quản, giữ gìn.
	
0,5




0,5


0,25

0,25

	 
1 điểm
	 Người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa:  
- Con người chủ động làm ra lượng lương thực, thực phẩm cần thiết, không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên 
- Là điều kiện quan trọng để sống định cư lâu dài.
	
0,5

0,5

	

3
1,5 điểm

	- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo hình e-lip và theo hướng từ tây sang đông.
- Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng 1 góc không đổi là 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng trong suốt quá trình chuyển động.
- Thời gian Trái Đất quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
	0,5

0,5


0,5

	
4
1 điểm
	Do Trái đất có dạng hình cầu, chính vì vậy tầm mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy được tàu thuyền ở ngoài khơi khi đứng lên quan sát cao hơn.
	
1
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